
 

 

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA  

 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày        /12/2023 của Sở Y tế Bình Phước) 

 

STT 
Tên hàng hóa (hoặc tương 

đương) 

Thông số kỹ thuật (hoặc tương 

đương) 

  
Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Giá kế 

hoạch 

(VNĐ) 

Thành tiền Quy cách 

(tham khảo) 

1 
Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch 

trên hệ thống máy đông máu tự động 

Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên 

hệ thống máy đông máu tự động 
1 x 500 mL Hộp 25 2.247.000 56.175.000 

2 

Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch 

và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông 

máu tự động 

Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và 

tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự 

động 

1 x 80 mL Hộp 20 709.800 14.196.000 

3 

Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa 

trên hệ thống phân tích đông máu tự 

động 

Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên 

hệ thống phân tích đông máu tự động 
1 x 4000 mL Bình 90 3.820.950 343.885.500 

4 
Cóng phản ứng dạng khối dùng cho 

hệ thống máy đông máu tự động 

Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy 

đông máu tự động 
2400 cuvette Hộp 20 9.676.800 193.536.000 

5 
Hóa chất đo thời gian PT dành cho 

máy phân tích đông máu 

Hóa chất dùng để XN thời gian PT, ISI ≤ 

1,05 

5 x 20 mL+5 x 

20 mL 
Hộp 11 7.675.500 84.430.500 

6 
Hóa chất dùng để XN định lượng 

Fibrinogen 

Hóa chất dùng để XN định lượng 

Fibrinogen-Clauss 
10 x2 mL Hộp 14 8.920.800 124.891.200 

7 
Hóa chất đo thời gian APTT dành cho 

máy phân tích đông máu  
Hóa chất dùng để XN thời gian APTT  5x9 mL+5x8 mL Hộp 11 4.760.700 52.367.700 

8 

Chất kiểm chứng mức bất thường 

thấp dùng cho các XN trên máy phân 

tích đông máu 

Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN 

đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, 

Antithrombin, Protein S, Protein C, 

Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp.  

10 x 1 mL Hộp 10 3.069.150 30.691.500 



2 

 

 

9 

Chất kiểm chứng mức bất thường cao 

dùng cho các XN trên máy phân tích 

đông máu 

Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN 

đông máu như PT,APTT, Hepatocomplex 

ở dải đo bất thường cao  

10 x 1 mL Hộp 10 2.929.500 29.295.000 

10 

Chất kiểm chứng mức bình thường 

dùng cho các XN trên máy phân tích 

đông máu 

Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN 

đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, 

các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, 

Antithrombin, Plasminogen, Plasmin 

Inhibitor, Protein S, Protein C, 

Hepatocomplex ở dải đo bình thường  

10 x 1 mL Hộp 10 2.483.250 24.832.500 

11 

Hóa chất dùng để pha loãng chất 

chuẩn máy trên hệ thống phân tích 

đông máu 

Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm 

chuẩn máy trên hệ thống đông máu.  
1 x 100 mL Hộp 10 725.550 7.255.500 

12 
Chất chuẩn dùng cho các XN trên 

máy phân tích đông máu 

Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho XN 

đông máu như Fibrinogen, các loại yếu 

tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, 

Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein 

S, Protein C 

10 x 1 mL Hộp 10 3.505.950 35.059.500 

Tổng cộng: 12 khoản         996.615.900 
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